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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BQLCK ngày 04/6/2026 của Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư)

Số CCCD/CC Điểm

STT Họ và tên Năm sinh
CCCD/CC Ngày cấp

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Đối 
tượng 
ưu tiên 

(nếu 
có)

Điểm 
vòng 2

Điểm 
ưu 
tiên

Tổng 
điểm

Kết 
quả

Ghi 
chú

I  Vị trí việc làm Chuyên viên Tổ chức bộ máy kiêm Thi đua-Khen thưởng

1 Phan Văn Hợi 20/06/1983 038083011987 07/08/2022

Đại học 
Hành 
chính 
học

Không 75 0 75
Không 
trúng 
tuyển

2 Trần Gia Bảo 10/10/2004 084204008659 19/02/2022

Cử 
nhân 

Quản lý 
nhà 

nước

Dân 
tộc 

thiểu 
số 

(Hoa)

70 5 75
Không 
trúng 
tuyển

3 Hoàng Lương Huyền Trinh 18/06/2002 072302000895 25/04/2021
Cử 

nhân 
Luật

Không 70 0 70
Không 
trúng 
tuyển

Vị trí 
dự 

tuyển 
hết chỉ 

tiêu
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II Vị trí việc làm Quản lý đầu tư, đấu thầu

1 Nguyễn Ngọc Phú 07/12/1979 089079009769 01/11/2022
Cử 

nhân 
Kinh tế

Không 70,5 0 70,5
Không 
trúng 
tuyển

Vị trí 
dự 

tuyển 
hết chỉ 

tiêu

2 Phạm Thị Hải Yến 22/11/2002 070302003220 25/04/2021

Cử 
nhân 

quản trị 
kinh 

doanh

Không
Không 
tham 

gia thi
0 0

Không 
trúng 
tuyển

Không 
tham 

gia thi

III Vị trí việc làm Quản lý hạ tầng kỹ thuật

1 Phạm Tuấn Kiệt 08/02/1995 070095009790 05/05/2021
Quản lý 

nhà 
nước

Không 70 0 70
Không 
trúng 
tuyển

2 Nguyễn Thị Ngọc Bích 08/10/1989 070189006970 28/06/2021

Cử 
nhân 

Quản trị 
kinh 

doanh

Không 70 0 70
Không 
trúng 
tuyển

3 Lê Thị Thu 15/05/1988 042188017224 21/04/2026
Cử 

nhân 
Kế toán

Con 
thương 

binh
70 5 75

Không 
trúng 
tuyển

Vị trí 
dự 

tuyển 
hết chỉ 

tiêu
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IV Vị trí việc làm Thống kê

1 Nguyễn Thị Bích Trâm 10/08/2000 089300000293 26/05/2025

Cử 
nhân 
Tài 

Chính-
Ngân 
hàng

Không 65 0 65
Không 
trúng 
tuyển

2 Lê Ngọc Hương Giang 17/07/1989 070189008815 26/08/2021

Cử 
nhân 
Tài 

Chính-
Ngân 
hàng

Không 70 0 70
Không 
trúng 
tuyển

Vị trí 
dự 

tuyển 
hết chỉ 

tiêu
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